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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng (4 điểm)
- Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh.
  	- Nội dung kiểm tra: Các bài đã học từ tuần 8 đến hết tuần 17, giáo viên ghi tên bài, số trang vào phiếu, gọi học sinh lên bắt thăm và đọc thành tiếng. Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, thơ khoảng 20 tiếng/phút (trong bài bắt thăm được) sau đó trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu.
2. Đọc  hiểu và làm bài tập ( 6 điểm)  - Thời gian 20 phút                                             
                                         NGỌT NGÀO TÌNH BẠN
   Một hôm, Hoa nhờ Ong giúp mình kết thành quả ngọt. Ong bảo:
· Tôi có thể giúp bạn nhưng bạn sẽ cho tôi một ít mật hoa nhé. 
  Hoa đồng ý, mừng rỡ nói: 
· Thế bạn giúp tôi mời Bướm và các bạn khác nhé!
 Ong đáp:
-  Các bạn cứ làm ra thật nhiều phấn hoa, cả mật hoa. Hãy tỏa hương thơm và phô hết vẻ đẹp của mình nữa.
  Các loài hoa tỏa hương thơm và sửa soạn sẵn thứ mật ngọt dịu để đón khách. Chỉ ít lâu sau, Ong, Bướm và các bạn khác kéo đến thăm rất đông.
   Hoa rắc phấn lên đầy mình các bạn. Ong, Bướm đã mang theo phấn hoa của bông hoa này làm cho bông hoa khác kết quả. Ong, Bướm hút mật và làm cho Hoa kết thành quả.
   Vườn cây trĩu quả. Quả nào cũng ngọt ngào tình bạn.
                                                                                                     Theo Viết Linh
*Đọc và ghi lại chữ cái trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu của đề bài
Câu 1. (0,5đ) Để mời các bạn đến giúp mình kết thành quả ngọt, Hoa đã chuẩn bị những gì đón khách?
A. Lấy áo đẹp ra mặc, khoe vẻ đẹp của mình.
B. Chuẩn bị bánh ngọt, cắm hoa, trang trí nhà cửa.
C. Làm phấn hoa, mật hoa và tỏa hương thơm.
Câu 2. (0,5đ) Ong, Bướm đã làm gì để giúp đỡ Hoa kết quả?

A. Hút mật hoa.
B. Mang phấn hoa từ hoa này sang hoa khác.
C. Đến thăm và chơi với hoa.
Câu 3. (1đ) Hình ảnh “Quả nào cũng ngọt ngào tình bạn” nói lên điều gì?
A. Hoa nào cũng kết thành quả ngọt ngào.
B. Vườn cây có nhiều quả ngọt.
C. Quả nào cũng được tạo ra từ sự giúp đỡ của bạn bè.
Câu 4. (1 đ) Dòng nào toàn từ chỉ hoạt động:
A. rắc,  kéo đến, hút, làm.
B. giúp, mật ngọt, mang, kéo đến.
C. mật ngọt, ngọt ngào, hút, làm.
Câu 5. (1đ) Các từ chỉ đặc điểm trong các câu sau:
     Mùa xuân xôn xao, rực rỡ. Mùa hè chói chang. Mùa thu hiền dịu. 
A. xôn xao, rực rỡ, mùa hè.
B. xôn xao, rực rỡ,  chói chang, hiền dịu.
C. rực rỡ, mùa xuân , hiền dịu.
Câu 6. (1đ) Câu: “ Vườn cây  trĩu quả .” thuộc kiểu câu nào ?
A. Câu giới thiệu.
B. Câu nêu đặc điểm.
C. Câu nêu hoạt động.
Câu 7. (1đ) Đặt một câu với từ  “ yêu thương’’
………………………………………………………………………………
B. KIỂM TRA VIẾT( 10 điểm):
1. Chính tả:15 phút (4 điểm)
GV đọc cho HS viết bài: Trò chơi của bố (Sách Tiếng Việt 2,tập 1/119)
(Viết đoạn: Từ “Đến bữa ăn….một nết ngoan”.)
    2. Luyện tập : 35 phút (6 điểm)
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 câu đến 5 câu)  tả một đồ chơi của em theo gợi ý.
-Em chọn tả đồ chơi nào?
-Nó có đặc điểm gì ? ( hình dạng, màu sắc, hoạt động…)
-Em  thường chơi đồ chơi đó vào những lúc nào?
-Tình cảm của em với đồ chơi đó như thế nào?
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   PHẦN ĐỌC HIỂU: 4 điểm
   Câu 1. C              Câu 2. B                    Câu 3.  C               Câu 4.  A
Câu 5. B	         Câu 6. B
Câu 7: Mẹ rất yêu thương em.
KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1. Viết  (4đ): 5 lỗi sai trừ 1 điểm. Viết còn gạch xoá, bẩn, chữ xấu , sai cỡ chữ... tùy mức độ trừ từ 0, 5đ 
2. Luyện viết đoạn ( 6đ) 
· Viết được một đoạn văn ngắn theo yêu cầu ( 5 đến 6 câu), bài viết đủ ý, câu diễn đạt ý trọn vẹn , biết sử dụng các dấu câu đúng, bài viết trình bày sạch, đẹp, không mắc lỗi chính tả...
· Tùy theo mức độ cho điểm từ 5;  4,5;  4;  3,5 ;  3;  2;  2,5;  2;  1,5 ; 1 điểm
· Toàn bài viết bẩn, trình bày chưa cẩn thận... trừ từ 0,5 đến 1 điểm









